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1 24000001 Nguyễn Thị Thanh An 11/12/2008 Nữ 12A3

2 24000004 Nguyễn Nhật Anh 12/03/2008 Nữ 12A1

3 24000011 Nguyễn Nhật Anh 26/09/2008 Nữ 12A3

4 24000012 Nguyễn Quỳnh Anh 13/09/2008 Nữ 12A3

5 24000015 Đinh Lê Tuấn Anh 03/10/2008 Nam 12A4

6 24000016 Đinh Thị Lan Anh 21/09/2008 Nữ 12A4

7 24000019 Lê Nguyễn Huyền Anh 11/03/2008 Nữ 12A4

8 24000021 Lê Phương Anh 14/02/2008 Nữ 12A5

9 24000022 Lê Thị Anh 19/12/2008 Nữ 12A5

10 24000023 Nguyễn Huy Anh 08/08/2008 Nam 12A5

11 24000045 Phan Ngọc Ánh 29/09/2008 Nữ 12A3

12 24000046 Nguyễn Ngọc Ánh 26/06/2008 Nữ 12A4

13 24000051 Lưu Hoàng Bách 02/09/2008 Nam 12A5

14 24000058 Trần Kim Chi 16/10/2008 Nữ 12A1

15 24000065 Nguyễn Quang Cường 10/04/2008 Nam 12A3

16 24000072 Đinh Thị Ngọc Diễm 02/08/2008 Nữ 12A5

17 24000080 Nguyễn Minh Đức 26/03/2008 Nam 12A2

18 24000081 Dương Quý Đức 16/12/2008 Nam 12A4

19 24000084 Phạm Nguyễn Minh Đức 24/11/2008 Nam 12A7

20 24000088 Đào Duy Dũng 01/08/2008 Nam 12A5

21 24000096 Nguyễn Thị Bạch Dương 15/01/2008 Nữ 12A3

22 24000099 Phan Đức Dương 24/11/2007 Nam 12A5

23 24000101 Vũ Trần Ánh Dương 26/09/2008 Nữ 12A7

24 24000104 Bùi Khánh Duy 22/02/2008 Nam 12A9
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1 24000110 Hoàng Long Giang 01/10/2008 Nam 12A5

2 24000111 Nguyễn Hoàng Giang 14/03/2008 Nam 12A5

3 24000113 Nguyễn Hải Hà 25/01/2008 Nữ 12A5

4 24000124 Lê Thị Minh Hằng 05/10/2008 Nữ 12A4

5 24000135 Nguyễn Diệu Hoa 12/06/2008 Nữ 12A5

6 24000136 Nguyễn Thu Hoài 15/04/2008 Nữ 12A5

7 24000141 Lê Trần Huy Hoàng 14/08/2008 Nam 12A9

8 24000151 Vũ Thu Hương 30/10/2008 Nữ 12A3

9 24000153 Nguyễn Mai Hương 03/03/2008 Nữ 12A5

10 24000154 Hoàng Ngọc Thiên Hương 08/11/2008 Nữ 12A7

11 24000162 Dương Gia Huy 19/01/2008 Nam 12A7

12 24000166 Nông Khánh Huyền 30/01/2006 Nữ 12A9

13 24000173 Nguyễn Minh Khôi 11/06/2008 Nam 12A1

14 24000179 Nguyễn Quý Hải Lâm 03/07/2008 Nam 12A5

15 24000180 Nguyễn Trường Lâm 21/11/2008 Nam 12A5

16 24000182 Âu Hà Linh 11/12/2008 Nữ 12A1

17 24000187 Dương Gia Linh 04/08/2008 Nữ 12A2

18 24000190 Lưu Thị Thùy Linh 19/06/2008 Nữ 12A2

19 24000191 Nguyễn Phương Linh 07/10/2008 Nữ 12A2

20 24000193 Nguyễn Thùy Linh 02/07/2008 Nữ 12A2

21 24000195 Nguyễn Hà Linh 29/12/2008 Nữ 12A3

22 24000198 Cao Thùy Linh 30/08/2008 Nữ 12A5

23 24000200 Lê Thị Thùy Linh 21/03/2008 Nữ 12A6

24 24000203 Nguyễn Diệu Linh 30/09/2008 Nữ 12A7
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1 24000211 Lưu Phương Loan 04/10/2008 Nữ 12A5

2 24000214 Nguyễn Hữu Thành Long 17/03/2008 Nam 12A3

3 24000216 Cao Nguyễn Thảo Ly 09/01/2008 Nữ 12A1

4 24000217 Lương Khánh Ly 17/11/2008 Nữ 12A2

5 24000233 Trương Hiểu Minh 09/06/2008 Nam 12A2

6 24000243 Nguyễn Huy Nam 21/06/2008 Nam 12A2

7 24000244 Đào Huy Nam 01/04/2008 Nam 12A7

8 24000247 Lương Bùi Hoàng Nam 16/07/2008 Nam 12A9

9 24000250 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/11/2008 Nữ 12A5

10 24000257 Trần Đại Nghĩa 02/04/2008 Nam 12A5

11 24000259 Bùi Minh Ngọc 18/11/2008 Nữ 12A1

12 24000262 Vũ Như Ngọc 08/06/2008 Nữ 12A4

13 24000265 Hoàng Thảo Nguyên 05/05/2008 Nữ 12A1

14 24000273 Nguyễn Yến Nhi 02/11/2008 Nữ 12A7

15 24000276 Đặng Gia Như 16/10/2008 Nữ 12A5

16 24000282 Lê Vũ Kiều Oanh 29/01/2008 Nữ 12A1

17 24000284 Nguyễn Văn Phúc 25/10/2008 Nam 12A3

18 24000285 Nguyễn Xuân Phúc 11/10/2008 Nam 12A3

19 24000286 Trần Hoàng Phúc 05/09/2008 Nam 12A4

20 24000289 Phùng Hữu Phước 17/06/2008 Nam 12A9

21 24000293 Vũ Hà Phương 19/03/2008 Nữ 12A3

22 24000296 Nguyễn Thị Phương Phương27/10/2008 Nữ 12A5

23 24000297 Đỗ Thị Minh Phương 11/08/2008 Nữ 12A6

24 24000301 Đỗ Minh Quân 05/11/2008 Nam 12A5
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1 24000303 Nguyễn Hoàng Minh Quân 17/03/2008 Nam 12A7

2 24000314 Nguyễn Trường Sơn 26/05/2008 Nam 12A1

3 24000321 Đinh Cao Thắng 18/01/2008 Nam 12A1

4 24000322 Nguyễn Công Thắng 20/07/2008 Nam 12A3

5 24000338 Nguyễn Thị Minh Thu 11/09/2008 Nữ 12A5

6 24000341 Nguyễn Minh Thư 19/11/2008 Nữ 12A3

7 24000342 Vũ Nguyễn Anh Thư 21/10/2008 Nữ 12A4

8 24000347 Lê Thanh Thủy 10/10/2008 Nữ 12A1

9 24000348 Nguyễn Chu Đan Thy 06/08/2008 Nữ 12A5

10 24000349 Phạm Ngọc Thùy Tiên 03/01/2008 Nữ 12A5

11 24000351 Cao Văn Toàn 01/08/2008 Nam 12A3

12 24000354 Nguyễn Thanh Trà 21/08/2008 Nữ 12A7

13 24000356 Nguyễn Huyền Trang 19/07/2008 Nữ 12A2

14 24000360 Trần Thùy Trang 16/04/2008 Nữ 12A3

15 24000366 Nguyễn Ngọc Trúc 04/11/2008 Nữ 12A5

16 24000371 Đào Nguyễn Anh Tú 15/03/2008 Nam 12A2

17 24000376 Dương Anh Tuấn 15/02/2008 Nam 12A9

18 24000380 Hà Ngọc Tuyến 02/12/2008 Nữ 12A5

19 24000392 Dương Hải Yến 09/10/2008 Nữ 12A2

20 24000393 Nguyễn Bảo Yến 20/02/2008 Nữ 12A5
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